
 

 

 
 

PHỤ LỤC 01 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) 
 

 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 
Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 
thầu 

 

 
Loại 

hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói 

thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

06 619.521.360 Nguồn thu 

sự nghiệp y 

tế năm 2023 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một giai 

đoạn, một  

túi hồ sơ 

Quý 

I/2023 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

 đồng có 

 hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 619.521.360 đồng (Sáu trăm mười chín triệu, năm trăm hai mươi mốt ngàn, ba trăm sáu mươi 

đồng); gồm 06 danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 133/TTr-BV ngày 20/02/2023 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 02 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) 
 

 

 

 

TT 

 

 
Tên 

gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 
Phương 

thức 

lựa chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 
thầu 

 

 
Loại 

hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói 

thầu 

(đồng) 

1 Gói 

thầu 

thuốc 

generic 

06 157.527.210 Nguồn thu 

sự nghiệp y 

tế năm 2023 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một 

giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

Quý 

I/2023 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

  

  

Tổng giá trị gói thầu: 157.527.210 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm mười 

đồng); gồm 06 danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 74/TTr-BVN ngày 27/02/2023 của Bệnh viện Nhi 

tỉnh Gia Lai 



PHỤ LỤC 03 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã An Khê 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 
Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 
thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

06 70.682.550 Nguồn thu 

sự nghiệp y 

tế năm 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý 

I/2023 

Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

2023 đồng có 

 hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 70.682.550 đồng (Bảy mươi triệu, sáu trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm năm mươi đồng); gồm 

06 danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 46/TTr-TTYT ngày 24/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã An 

Khê 



PHỤ LỤC 04 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 
Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 
thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

06 90.184.150 Nguồn thu 

sự nghiệp y 

tế năm 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý 

I/2023 

Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

2023 đồng có 

 hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 90.184.150 đồng (Chín mươi triệu, một trăm tám mươi bốn ngàn, một trăm năm mươi đồng); 

gồm 06 danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 07/TTr-TTYT ngày 24/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã 

Ayun Pa 



PHỤ LỤC 05 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Bệnh viện 331 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

02 5.998.250 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 5.998.250 đồng (Năm triệu, chín trăm chín mươi tám ngàn, hai trăm năm mươi đồng); gồm 02 

danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 03/TTr-BV ngày 27/02/2023 của Bệnh viện 331 



PHỤ LỤC 06 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

02 2.291.300 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 2.291.300 đồng (Hai triệu, hai trăm chín mươi mốt ngàn, ba trăm đồng); gồm 02 danh mục thuốc, 

theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 88/TTr-TTYT ngày 24/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa 



PHỤ LỤC 07 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

05 16.565.000 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 16.565.000 đồng (Mười sáu triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng); gồm 05 danh mục thuốc, 

theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 102/TTr-TTYT ngày 02/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai 



PHỤ LỤC 08 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Chư Păh 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

03 13.131.300 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 13.131.300 đồng (Mười ba triệu, một trăm ba mươi mốt ngàn, ba trăm đồng); gồm 03 danh mục 

thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 122/TTr-TTYT ngày 01/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Chư Păh 



PHỤ LỤC 09 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

04 20.664.357 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 20.664.357 đồng (Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi bảy đồng); 

gồm 04 danh mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 37/TTr-TTYT ngày 21/2/2023 của Trung tâm Y tế huyện 

Chư Sê 



PHỤ LỤC 10 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

05 4.723.240 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 4.723.240 đồng (Bốn triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn, hai trăm bốn mươi đồng); gồm 05 danh 

mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 10/TTr-TTYT ngày 28/2/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ 



PHỤ LỤC 11 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

06 19.964.100 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 19.964.100 đồng (Mười chín triệu, chín trăm sáu mươi bốn ngàn, một trăm đồng); gồm 06 danh 

mục thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 176/TTr-TTYT ngày 02/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện 



PHỤ LỤC 12 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 
 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 

generic 

03 10.579.300 Nguồn   thu 

sự nghiệp y tế 

năm 2023 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý I/2023 Hợp đồng 

trọn gói 

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị gói thầu: 10.579.300 đồng (Mười triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm đồng); gồm 03 danh mục 

thuốc, theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 14/TTr-TTYT ngày 02/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 



PHỤ LỤC 13 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai) 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 
Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu  

 
Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 

 
Loại hợp 

đồng 

 
Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 
Danh 

mục 

 
Giá gói thầu 

(đồng) 

1 Gói thầu 

thuốc 
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